
186 079314037069 Trần Tuệ Mẫn Nữ 25/03/2014 TH Lương Định Của

187 079314029243 Phạm Minh Ngọc Nữ 03/08/2014 TH Trần Quốc Thảo

188 091214006457 Lê Quang Phát Nam 14/06/2014 TH Phan Đình Phùng

189 079214031590 Hoàng Linh Sang Nam 18/05/2014 TH Lương Định Của

190 079314023442 Bùi Nguyễn Phương Thảo Nữ 17/05/2014 TH Phan Đình Phùng

191 079214039364 Lê Trường Thịnh Nam 29/09/2014 TH Mê Linh

192 079314046412 Chu Đoan Trang Nữ 24/10/2014 TH Lương Định Của

193 079214016016 Giraudet Medhi Minh Nam 21/06/2014 TH Lương Định Của

194 079214017879 Châu Đình Phúc Nam 25/07/2014 TH Kỳ Đồng

195 079314005575 Võ Trúc Mai Phương Nữ 24/03/2014 TH Phan Đình Phùng

196 079314037227 Vũ Đinh Nhã Quân Nữ 15/09/2014 TH Kỳ Đồng

197 079314013428 Trịnh Hồng Quyên Nữ 11/10/2014 TH Nguyễn Đình Chính

198 079214052226 Lưu Yến Thanh Nam 31/07/2014 TH Lương Định Của

199 079214041249 Nguyễn Tuyên Nam 04/12/2014 TH Mê Linh

200 001314018942 Hoàng Lê Gia Yên Nữ 04/04/2014 TH Võ Thị Sáu

201 079214025637 Huỳnh Quang Minh Nam 27/08/2014 TH Lương Định Của

202 079214035604 Tăng Gia Thịnh Nam 16/02/2014 TH Phan Đình Phùng

203 079314025068 Ngô Thiên Vân Nữ 26/10/2014 TH Mê Linh

204 001214090525 Nguyễn Thành Minh Nam 08/07/2014 TH Lương Định Của

205 079214046190 Võ Thịnh Phát Nam 04/11/2014 TH Trần Quốc Thảo

206 079214034827 Trần Gia Phúc Nam 17/10/2014 TH Lương Định Của

207 079214028289 Đào Phúc Quân Nam 25/01/2014 TH Trần Quốc Thảo

208 079214023399 Quách Đặng Minh Quân Nam 22/04/2014 TH Lương Định Của

209 079314028821 Lê Ngọc Minh Tâm Nữ 20/03/2014 TH Phan Đình Phùng

210 079314027125 Nguyễn Minh Thư Nữ 19/07/2014

TH Thực hành Đại học 

Sài Gòn

* Tổng kết ds: 25 hs

Quận 3, ngày 05 tháng 6 năm 2025

DANH SÁCH HỌC SINH LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC LỚP 6 - NĂM HỌC 2025-2026

Ca 8: Từ 14g30 đến 15g30 - Ngày 07/06/2025

Ghi chú

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

TRƯỜNG THCS COLETTE

STT
Số định danh cá 

nhân
Họ Tên Giới tính Ngày sinh Trường cuối cấp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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